
                                                                               DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 01 NĂM 2021 

Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

1 TK09
TRƢƠNG ĐÌNH 

HỮU
20/3/1984

KV4, P Nguyễn 

Văn Cừ, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215079036 17/4/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
II

Công ty TNHH 

TVXD Minh 

Khang

2 GS01
NGUYỄN 

THÀNH VINH
09/10/1972

 Nhơn Hƣng, An 

Nhơn, Bình Định
211452159 27/12/2007

CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

XDTH Hiếu Ngọc

3 PLGS
NGYỄN NGỌC 

TIẾN
28/8/1969

Phƣớc Sơn, Tuy 

Phƣớc, Bình 

Định

211081836 23/8/2012
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ thủy lợi

PL Giám sát thi 

công xây dựng
III

Công ty TNHH 

Thiên Ân

4 GS01
HUỲNH VĂN 

HẠNH
23/8/1979

 Hoài Thanh 

Tây, Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211681361 05/10/2006
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

Công ty CP 

ĐTXDTM Tân 

Hoàng An

5 PLGS VÕ CHẤP TÍN 12/9/1978

 314 Trần Phú, 

An Nhơn, Bình 

Định

211600118 12/3/2012
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

Công ty TNHH 

TVXD Hoàng 

Long

6 GS02
TRẦN ĐÌNH 

CƢỜNG
10/9/1982

Nhơn Hội, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211879062 03/01/2014
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty CP 

ĐTXDTM Tân 

Hoàng An

7 GS01
NGÔ KHÔN 

DUY TÂN
15/4/1979

125/31 Nguyễn 

Thái Học, Quy 

Nhơn, Bình Định

211689942 03/3/2017
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

Công ty CP 

ĐTXDTM Tân 

Hoàng An

8 GS01
BÙI THÀNH 

VINH
29/5/1978

64B Hàm Nghi, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211753526 08/10/2020
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ cấp thoát 

nƣớc

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

Công ty CP 

ĐTXDTM Tân 

Hoàng An
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QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

DG01 Định giá xây dựng II

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

13 GS01
VÕ THANH 

HOÀNG
05/3/1993

KV4, P Nhơn 

Phú, Quy Nhơn, 

Bình Định

215299406 13/5/2009
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

CN&XD Nam 

Ngân

11
LÝ NGUYÊN 

BẢO
25/8/1975

12
TRẦN DUY 

ĐÔNG
25/5/1987

Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định
211471526

Tam quan, Hoài 

Nhơn, Bình Định
215040992

10/11/2007

28/01/2014

NGUYỄN 

QUANG HIỂN
21/7/1986

Bình Hòa, Tây 

Sơn, Bình Định
211837754

CA Bình 

Định

CA Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVXD TH Trần 

Gia

9
ĐỖ HOÀNG 

TRUNG
07/10/1978

 Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

211615149

CA Bình 

Định
10

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

Công ty Điện lực 

BĐ

Kỹ sƣ điện
Công ty Điện lực 

BĐ

Kỹ sƣ xây dựng 

02/02/2016
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh

26/6/2019
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TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

16 QLDA HỒ VĂN LUÂN 10/6/1984

Cát Tài, Phù 

Cát, Tỉnh Bình 

Định

211774306 18/12/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

thủy lợi - thủy 

điện

Quản lý dự án III
Công ty TNHH 

Trainco Bình Định

17 TK09
NGUYỄN ĐÌNH 

DŨNG
18/12/1991

Gio Linh, Quảng 

Trị
197218963 09/3/2006

CA 

Quảng Trị

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

Công ty TNHH 

TVXD T.M.N

18 PLGS
NGUYỄN QUỐC 

ÂN
05/10/1976

 Hoài Xuân, 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211551304 12/4/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

Công ty TNHH 

ĐTXD Kim Cúc

19 TK04
MAI NHẬT 

TRƢỜNG
08/5/1992

 Nhơn Hƣng, An 

Nhơn, Bình Định
215210417 25/9/2007

CA Bình 

Định
Kỹ sƣ điện

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

Công ty Điện lực 

Bình Định

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

20
NGUYỄN TẤN 

BÌNH MINH
20/6/1979

23 Lý Thái Tổ, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211683054 29/12/2018
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ điện 

Công ty Điện lực 

BĐ

14
ĐẶNG THÁI 

HUY
22/12/1995

Mỹ Châu, Phù 

Mỹ, Tỉnh Bình 

Định

215310490 20/4/2010
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ xây dựng 

ĐẶNG KIM 

VÀNG
12/11/1995

Mỹ Phong, Phù 

Mỹ, Tỉnh Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVXD ACT

15 215363261 12/10/2011
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ xây dựng 

Công ty Cp NN 

Việt Nam
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21 TK11 TRẦN VĂN GIÀU 24/9/1973
43/01 Tăng Bạt 

Hổ, Quy Nhơn
024637474 07/11/2006

CA Tp 

HCM
Kiến trúc sƣ

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III

Công ty CP TV 

TLTĐ Bình Đinh

DG01 Định giá xây dựng III

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

23 GS01
NGUYỄN VĂN 

TÍN
20/8/1983

 Hoài Hảo, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211822289 08/5/2017
CA Bình 

Định

Cử nhân xây 

dựng cầu đƣờng 

bộ

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

Thiên Ân

GS06
Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

25 KS02 LÊ TẤN TRỰC 03/4/1993

 Nhơn Thọ, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215211756 06/5/2008
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ Khảo sát 

địa hình
Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH 

TVXD &MT Nam 

Phƣơng

26 DG01

NGUYỄN 

THANH HÙNG 

(xin chuyển thi 

đợt sau)

11/3/1983  Tp. HCM 25885070 17/3/2014
CA  Tp. 

HCM

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình
Định giá xây dựng III

Công ty CP 

TVXD Nguyễn 

Hoàng

27 DG01
NGUYỄN QUỐC 

BẢO 
14/11/1984

67 Thi Sách, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211818629 04/3/2015
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện
Định giá xây dựng III

Công ty Điện lực 

BĐ

24
NGUYỄN CHÍ 

TRƢỞNG
10/5/1985

 Hoài Hảo, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211880361 19/3/2019
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ xây dựng

Công ty TNHH 

Thiên Ân

Kỹ sƣ điện 
TRẦN VĂN 

HƢNG
07/5/1984

Cát Hanh, Phù 

Cát, Tỉnh Bình 

Định

22 05/5/2010
CA Bình 

Định

Công ty Điện lực 

BĐ
211858294
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28 GS01
LÊ THANH 

TÙNG
10/4/1983

TT Ngô Mây, 

Phù Cát, Bình 

Định

215114242 13/12/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III không cung cấp

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

30 GS01
NGUYỄN VĂN 

THẮNG
10/11/1990

Cát Minh, Phù 

Cát, Bình Định
215114691 11/12/2020

CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

Hoàng Mạnh 

Tƣờng

31 TK04 HỒ MINH TRÍ 18/3/1972

KV4, P Lê Hồng 

Phong, Quy 

Nhơn, Bình Định

211317938 26/10/2007
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ điện 

Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
II

Công ty TNHH 

TVXD DTT

32 GS02 LÊ THÁI HIỆP 08/10/1982
Cát Lâm, Phù 

Cát, Bình Định
211732836 03/3/2014

CA Bình 

Định

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Trƣờng Đại học 

Quy Nhơn

33 GS01 VÕ HOÀNG VŨ 26/7/1987

 Hoài Thanh 

Tây, Hoài Nhơn, 

Bình Định

211890205 28/01/2012
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ xây dựng 

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II

Công ty CP cơ 

khí&XD Quang 

Trung

34 GS02
NGUYỄN VĂN 

HỮU
06/01/1983

Ân Tƣờng Đông, 

Hoài Ân, Bình 

Định

211759717 18/7/2015
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Công ty Điện lực 

BĐ

29 HỒ DUY TUYÊN 22/8/1985

Phƣớc Thuận, 

Tuy Phƣớc, 

Bình Định

211865443 10/8/2020
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

không cung cấp
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35 PLTK
NGUYỄN HỮU 

TUÂN
05/01/1981

KV2, P Hải 

Cảng, Quy 

Nhơn, Bình Định

215477466 04/12/2013
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

PL Thiết kế xây 

dựng
II

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

36 DG01 HÀ THANH HẢI 10/01/1964

477/53 Nguyễn 

Thái Học, Quy 

Nhơn, Bình Định

210985659 05/12/2018
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ điện Định giá xây dựng III không cung cấp

37 GS01 LÊ ĐÌNH NHU 10/01/1966

477/22 Nguyễn 

Thái Học, Quy 

Nhơn, Bình Định

210992774 16/01/2020
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ thủy lợi

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

Thiên Ân

TK14
Thiết kế Hạ tầng 

kỹ thuật
III

DG01 Khảo sát Địa hình III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

38
TRẦN HỮU 

DƢƠNG
06/01/1993

 Nhơn Tân, An 

Nhơn, Bình Định
215181669 14/4/2007

CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty Cp TVTK 

Giao thông BĐ

39 NGUYỄN VÕ ĐỆ 04/11/1984

19 Ngô Đức Đệ, 

An Nhơn, Bình 

Định

211848714 13/02/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Công ty CP 

TVXD Nguyễn 

Hoàng

40 PHAN VĂN LẬP 16/02/1978

 Phú Phong, Tây 

Sơn, Tỉnh Bình 

Định

211608277 01/3/2007
CA Bình 

Định

Cao đẳng xây 

dựng cầu đƣờng

Công ty TNHH 

XDTH An Thịnh
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41 GS01
NGUYỄN VĂN 

DIỆN
29/3/1991

Phƣớc Sơn, Tuy 

Phƣớc, Bình 

Định

215184570 04/4/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

GS06
Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

45 GS10
HUỲNH VĂN 

THEO
30/7/1980

 Nhơn Phú, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211787508 04/9/2014
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Công ty TNHH 

XDTH An Thinh

44
DƢƠNG ĐÔNG 

PHONG
28/12/1974

 Phú Phong, Tây 

Sơn, Tỉnh Bình 

Định

211444784 22/6/2015
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Công ty TNHH 

XDTH An Thịnh

42 VÕ TIẾN TRÌNH 12/7/1995

Phƣớc An, Tuy 

Phƣớc, Bình 

Định

215413726 26/5/2012
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TH Minh Chiến

43 LÊ NAM NAM 05/10/1993

KV3, P Nhơn 

Bình, Quy 

Nhơn, Bình Định

215299699 07/5/2020
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH 

TVTKXD S.A.C
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Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh
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Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

46 KS02 LƢU THANH AN 12/12/1974

 Nhơn Tân, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211526779 11/9/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng
Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH 

TVXD An Minh

47 GS10
LÊ DUY 

NGUYÊN
01/11/1990

 Nhơn Khánh, 

An Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215107145 12/9/2016
CA Bình 

Định

Trung cấp xây 

dựng cầu đƣờng

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Công ty TNHH 

TVXD An Minh

KS02 Khảo sát Địa hình III

GS06
Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

GS06
Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

QLDA Quản lý dự án III

TK07

Thiết kế Công 

trình Giao thông 

đƣờng bộ

III

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

48
ĐỖ TRỌNG 

TUẤN
30/11/1984

 Nhơn Thọ, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211771917 16/10/2015
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ xây dựng 

Công ty TNHH 

TVXD An Minh

49 THÂN VĂN VĨ 23/4/1986
Cát Tài, Phù 

Cát, Bình Định
215083586 27/11/2018

CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Công ty TNHH 

TMXD Đại Hƣng 

Thịnh

50
NGUYỄN KẾ 

NHÂN
16/7/1991

Cát Lâm, Phù 

Cát, Bình Định
215128615 25/5/2020

CA Bình 

Định

Trung cấp xây 

dựng cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD&MT Hòa 

Bình
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

trú
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Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

GS06
Giám sát công 

trình NN&PTNT
II

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
II

PLGS
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

DG01 Định giá xây dựng II

QLDA Quản lý dự án II

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
II

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
II

13/02/2019
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

09/4/2011
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ điện 

53
TRẦN VĂN 

CHIẾN
01/01/1988

 Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215028009

24/3/2009
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

thủy lợi - thủy 

điện

Công ty TNHH 

TH Phúc Lợi

54 VÕ VĂN HẬU 10/02/1984
Phƣớc Quang, 

Bình Định
211778376

12/7/2019
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Công ty TNHH 

TH Phúc Lợi

52 VÕ HẢI TRIỀU 16/5/1978
 Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định
211595248

51
NGUYỄN QUỐC 

NGỮ
16/02/1995

 Cát Tiến, Phù 

Cát, Tỉnh Bình 

Định

215326018

Công ty TNHH 

XDTH Nguyên 

Trung

Công ty TNHH 

TH Phúc Lợi
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường 

trú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
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Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

PLTK
PL Thiết kế xây 

dựng
II

PLGS
PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

PLTK
PL Thiết kế xây 

dựng
II

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
II

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II

58 TK14

NGUYỄN THỊ 

THU THỦY (xin 

chuyển thi đợt sau)

29/01/1982
Quy Nhơn, Bình 

Định
215693081 20/5/2015

CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Thiết kế Hạ tầng 

kỹ thuật
II

Công ty TNHH 

TVTKXD An 

Bình

59 DG01
TRƢƠNG ĐĂNG 

KHOA
28/12/1984

Quy Nhơn, Bình 

Định
215798205 27/8/2014

CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng
Định giá xây dựng II

Công ty TNHH 

TVTKXD An 

Bình

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
II

GS02
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình
II

56
TRẦN VĂN 

HÙNG 
24/5/1985

 Tuy Phƣớc, 

Bình Định
211869496

Kỹ sƣ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH 

TVTKXD An 

Bình

57
ĐỒNG VŨ 

NGUYÊN BÁCH
19/3/1988

Quy Nhơn, Bình 

Định
215091482

60
NGUYỄN HỮU 

VINH
01/02/1989

Quy Nhơn, Bình 

Định
215045379 28/3/2016

CA Bình 

Định

Cử nhân điện - 

điện tử

Công ty TNHH 

TVTKXD An 

Bình

Kỹ sƣ điện 

Công ty TNHH 

TVTKXD An 

Bình

CA Bình 

Định

28/6/2005
CA Bình 

Định

19/01/2011

21/7/2017

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng bộ

55
NGUYỄN NGỌC 

BINH
22/6/1975

30 Nguyễn Lữ, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211646186
CA Bình 

Định

Công ty TNHH 

TH Phúc Lợi
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Số 
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Mã môn 
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Họ và tên
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DD/MM/YY
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61 GS10 PHẠM THẾ HIỂN 20/5/1992
Phù Mỹ, Bình 

Định
215270172 21/6/2008

CA Bình 

Định

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Công ty TNHH 

TVTKXD An 

Bình

KS02 Khảo sát Địa hình III

GS06
Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

63 DG01
LÊ HOÀI 

THƢƠNG
24/12/1991

Mỹ Thọ, Phù 

Mỹ, Bình Định
215227937 06/5/2014

CA Bình 

Định

Thạc sĩ xây 

dựng dân dụng 

& công nghiệp

Định giá xây dựng II

Công ty TNHH 

TVTKXD An 

Bình

DG01 Định giá xây dựng III

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

GS06
Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

66 GS10 ĐINH  BÁ TIỀN 02/02/1982
Mỹ Lợi, Phù 

Mỹ, Bình Định
211761894 03/3/2012

CA Bình 

Định

Trung cấp xây 

dựng cầu đƣờng

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Công ty TNHH 

TVTKXD An 

Bình

62
HUỲNH MINH 

THOẠI
08/4/1992

Mỹ Phong, Phù 

Mỹ, Bình Định
215220043

64

29/10/2019
CA Bình 

Định

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH 

TVTKXD An 

Bình

NGUYỄN ĐỨC 

BÌNH
12/4/1987

TT Phù Mỹ, Phù 

Mỹ, Bình Định

65 VĂN BÁ HÙNG 10/6/1990
Mỹ Thành, Phù 

Mỹ, Bình Định
215149706

CA Bình 

Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH 

TVTKXD An 

Bình

215045477

04/8/2006
CA Bình 

Định

03/10/2019

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH 

TVTKXD An 

Bình
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nghị
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KS02 Khảo sát Địa hình II

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
II

QLDA Quản lý dự án II

68 PLGS
TỐNG NGỌC 

PHÚC
19/02/1973

KV7, P Nhơn 

Phú, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211492148 11/8/2008
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II

Công ty CP XD 

Bình Định

69 GS01
BÙI QUANG 

SINH
01/11/1969

 KV5, P Hải 

Cảng, Tỉnh Bình 

Định

211373555 03/7/2007
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III
Công ty Xăng dầu 

Bình Định

DG01 Định giá xây dựng II

QLDA Quản lý dự án II

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

QLDA Quản lý dự án III

GS06
Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

71 LÊ CÔNG VŨ 10/4/1990

 Phú Phong, Tây 

Sơn, Tỉnh Bình 

Định

215101022 05/7/2014
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ xây dựng

Công ty TNHH 

TVTK&XD Đức 

Tài

67

72 VÕ VĂN NHƠN 08/8/1982

 Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Tỉnh Bình Định

211788772 21/02/2013
Kỹ sƣ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH 

TVTK&XD TH 

Minh Hiếu

CA Bình 

Định

TRẦN ĐỨC VIỆT 15/4/1980

 Hoàng Văn 

Thụ, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211804928 09/8/2017
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TV Nam Bình

70
ĐẶNG PHAN 

TIẾN DŨNG
28/02/1974

 109 Hai Bà 

Trƣng, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211509813

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Quy Nhơn

04/10/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp
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73 QLDA TRẦN THỊ THỌ 07/8/1979

 02/6/ Phạm 

Ngọc Thạch, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211665620 11/8/2015
CA Bình 

Định
Kỹ sƣ kinh tế Quản lý dự án III

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh

GS01

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

75 GS10
NGUYỄN THẾ 

LƢƠNG
01/11/1974

kv2, p Quang 

Trung, Quy 

Nhơn, Bình Định

211607282 27/11/2018
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

thủy lợi - thủy 

điện

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Công ty TNHH 

TVXD Thủy 

Nguyên

74
LÊ THANH 

NHỰT
02/3/1985

 Hoài thanh Tây, 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

52085001500 13/4/2021
CA Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TMTH&XD 

Thiên Phú

13


